
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG CTHVSV&KTX

STT Mã học viên Họ tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chuyên ngành đào tạo

1 04230189 BÙI THÀNH CÔNG Nam 05/04/1994 Chẩn đoán hình ảnh

2 04231120 CAO VĂN THANH Nam 30/04/1993 Chẩn đoán hình ảnh

3 04230632 NGUYỄN XUÂN LONG Nam 07/10/1994 Chẩn đoán hình ảnh

4 04230873 HOÀNG DUY NGHIÊM Nam 20/05/1990 Chẩn đoán hình ảnh

5 04230206 PHẠM MINH ĐỨC Nam 15/06/1988 Da liễu

6 04231416 LA NGỌC HIẾU Nam 24/02/1989 Gây mê hồi sức

7 04230328 NGUYỄN TRỌNG NGỌC Nam 29/03/1990 Gây mê hồi sức

8 04231499 SẦM ĐÌNH VĂN Nam 13/04/1996 Gây mê hồi sức

9 04231572 NGUYỄN LƯƠNG BÌNH Nam 14/11/1993 Hồi sức cấp cứu

10 04230299 NGUYỄN NGỌC LỢI Nam 12/09/1989 Hồi sức cấp cứu

11 04231007 PHẠM TÙNG DƯƠNG Nam 07/06/1995 Hồi sức cấp cứu

12 04231360 TRẦN VĂN CHUNG Nam 25/07/1985 Ký sinh trùng

13 04231277 BÙI HẢI HOÀNG Nam 07/08/1984 Ngoại khoa

14 04230342 HÀ VĂN TIẾN Nam 15/01/1994 Ngoại khoa

15 04230705 NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam 03/08/1992 Ngoại khoa

16 04231644 PHẠM MINH TIẾN Nam 16/03/1988 Ngoại khoa

17 04231520 LƯƠNG QUANG THANH Nam 27/02/1986 Ngoại khoa

18 04231214 NGUYỄN ĐỨC PHÚ Nam 26/10/1990 Ngoại khoa

19 04230421 NGUYỄN TÀI HUÂN Nam 16/03/1993 Ngoại khoa

20 04231238 NGUYỄN HOÀNG GIA Nam 22/03/1992 Ngoại khoa

21 04230900 PHẠM VĂN DIM Nam 11/02/1992 Nội khoa

22 04231525 VIÊN QUANG NGHĨA Nam 22/12/1991 Nội khoa

23 04230921 LÊ ĐẠI DƯƠNG Nam 10/10/1992 Nội Tim mạch

24 04231415 TRƯƠNG NGỌC NAM Nam 14/09/1996 Nội Tim mạch

25 04230749 NGUYỄN NGỌC TOÀN Nam 22/10/1990 Phục hồi chức năng

26 04230996 HOÀNG ĐỨC LONG Nam 25/08/1992 Sản phụ khoa

27 04231381 TRƯƠNG THẾ HIỆP Nam 25/01/1993 Sản phụ khoa

28 04231513 LÊ XUÂN TUẤN Nam 06/08/1992 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

29 04231388 NGUYỄN VĂN DU Nam 01/01/1979 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

30 04230765 DƯƠNG QUANG NAM Nam 08/08/1985 Ung thư

31 04230862 LƯƠNG NGUYỄN MINH ĐỨC Nam 27/03/1992 Y học cổ truyền

32 05230339 NGUYỄN VÂN TRƯỜNG Nam 31/01/1998 Y sinh học di truyền

33 04231720 NGUYỄN THỊ HÒA Nữ 01/08/1990 Chẩn đoán hình ảnh

34 04230390 TRIỆU THỊ HOA Nữ 15/04/1994 Chẩn đoán hình ảnh

35 04231620 LÒ THỊ HÀ Nữ 24/03/1990 Da liễu

36 04230114 VÀNG THỊ HIỆP Nữ 30/09/1990 Da liễu

37 04231400 VŨ THỊ PHƯƠNG Nữ 12/03/1993 Da liễu

38 04231493 HOÀNG THỊ TỐ QUYÊN Nữ 10/01/1987 Da liễu
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39 04230693 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 11/03/1993 Giải phẫu bệnh

40 04231189 ĐÀO THỊ HIỀN Nữ 04/01/1993 Hồi sức cấp cứu

41 04231138 BÙI HÀ TRANG Nữ 13/10/1992 Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm

42 04230223 HOÀNG THỊ PHƯƠNG Nữ 08/08/1985 Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm

43 04231132 LÊ THI NGA Nữ 24/03/1992 Nhãn khoa

44 04231715 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 20/06/1990 Nhãn khoa

45 04231153 HÀ THỊ YẾN Nữ 21/06/1990 Nhi khoa

46 04230894 LÊ THỊ THU HƯƠNG Nữ 28/10/1990 Nhi khoa

47 04231207 NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 15/05/1992 Nhi khoa

48 04230107 VŨ THỊ UYÊN Nữ 13/01/1995 Nhi khoa

49 04231233 TÒNG THỊ MAI Nữ 26/12/1990 Nhi khoa

50 04230637 NGUYỄN THỊ NĂM Nữ 14/06/1991 Nội khoa

51 04230142 TRẦN ÁNH TUYẾT Nữ 01/01/1995 Nội khoa

52 04230929 VI THỊ THẮM Nữ 25/01/1995 Nội khoa

53 04230969 NGUYỄN HẢI VÂN Nữ 03/02/1993 Nội khoa

54 04231482 LÊ THỊ NGỌC Nữ 01/01/1993 Nội Tim mạch

55 04231451 VŨ THỊ KHÁNH LY Nữ 01/07/1994 Nội Tim mạch

56 04230127 HOÀNG HẢI YẾN Nữ 18/04/1994 Phục hồi chức năng

57 04231000 HÀ THỊ PHƯỢNG Nữ 04/10/1989 Răng - Hàm - Mặt

58 04230727 ĐINH THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 12/09/1992 Sản phụ khoa

59 04231372 QUÁCH THỊ NGA Nữ 20/09/1993 Sản phụ khoa

60 04230903 ĐẶNG KIỀU TRANG Nữ 14/03/1992 Sản phụ khoa

61 04231354 ĐOÀN MINH THOA Nữ 17/12/1993 Tai - Mũi- Họng

62 04230934 TRỊNH THÙY LINH Nữ 16/08/1989 Thần kinh

63 04230683 HÀ THỊ THIÊU Nữ 07/12/1993 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

64 04231168 LỤC THỊ THUYÊN Nữ 08/01/1988 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

65 04231125 HÀ THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 06/09/1994 Y học cổ truyền

66 04230781 NGUYỄN MAI PHƯƠNG Nữ 07/12/1989 Y học gia đình

67 03230217 ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG (CK2) Nữ 06/11/1985 Nhi khoa

68 02230100 HỒ THỊ THU (thạc sĩ) Nữ 25/02/1994 Kỹ thuật xét nghiệm y học

69 05230083 TỐNG THU HÀ Nữ 17/03/1999 Dinh dưỡng

70 05230186 VŨ THỊ MINH THƯ Nữ 23/05/1998 Giải phẫu bệnh

71 05230087 ĐÀO THỊ NINH Nữ 17/03/1999 Mô phôi thai học

72 05230317 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 08/03/1998 Vi sinh y học

73 05230146 PHAN NGỌC ANH Nữ 31/12/1999 Y sinh học di truyền
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